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1 Ban Quản lý Khu Kinh tế 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 1 2

2 Bảo hiểm xã hội 526 526 0 2.526 2.526 0 483 483 0 2.570 2.570 0

3 Công an tỉnh 326 0 326 1.557 0 1.557 269 0 269 1.305 0 1.305

4 Sở Công Thương 568 524 44 4.189 2.814 1.375 568 12 556 4.259 84 4.175

5 Sở Giao thông Vận tải 552 552 0 2.637 2.637 0 562 562 0 2.567 2.567 0

6 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 9 1 51 49 2 10 0 10 50 0 50

7 Sở Khoa học và Công nghệ 1 1 0 6 6 0 1 1 0 10 10 0

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 200 200 0 980 980 0 190 0 190 1.003 0 1.003

9 Sở Lao động, Thương binh và XH 8 8 0 77 77 0 15 14 1 80 76 4

10 Sở Ngoại vụ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

11 Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 59 39 20 226 182 44 36 35 1 217 213 4

12 Sở Nội vụ 12 12 0 53 53 0 11 11 0 48 40 8

13 Sở Thông tin và Truyền thông 2 2 0 13 13 0 3 3 0 20 20 0

14 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Sở Tài nguyên và Môi trường 14 14 0 101 85 16 31 5 26 132 23 109

16 Sở Tư pháp 280 91 189 1.306 539 767 185 177 8 1.370 1.331 39

17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 10 0 64 63 1 17 17 0 72 71 1

18 Sở Xây dựng 36 0 36 150 63 87 35 35 0 155 155 0

19 Sở Y tế 74 71 3 295 291 4 36 31 5 310 288 22

Tổng số 2.679 2.060 619 14.235 10.382 3.853 2.453 1.387 1.066 14.172 7.450 6.722
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